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1. Mục đích 

Hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ phụ trách bán hàng hiểu rõ quy trình và các bước phải triẻn khai từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng cho đến khi ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu với  khách hàng ; cách soạn thảo hợp đồng .
2. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng cho nhân viên phòng xuất khẩu
3. Tài liệu tham khảo

         Quy trình xuất khẩu do Cty  ban hành ngày   tháng  năm 
4. Nội dung  và trình tự các bước phải triển khai :  
4.1. Tiếp nhận y/c của khách hàng về đơn hàng

* Khi nhận được yêu cầu của KH , cán bộ phụ trách mặt hàng tiến hành  thẩm định sơ bộ các nội dung sau :  

-  Quy cách/ tiêu chuẩn  kĩ thuât ,chất lượng sản phâm khách hàng yêu cầu và khả năng đáp ứng của Rạng Đông

-  Số lương và giá cả : KH có nhu cầu mua một lô hay nhiều lô? Thời gian giao hàng ?  Giá mục tiêu của KH? Nếu giá mục tiêu này  cao hơn hoặc bằng giá đã được Lãnh đạo công ty duyệt thì chủ động thông báo cho KH là RD chấp nhận giá mục tiêu của KH . Nếu thấp hơn thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo công ty để đàm phán với khách . Giá chào cho tất cả các khách hàng thống nhất là giá  FOB Incoterms 2020 ( theo bảng giá mà Cty áp dụng từng thời điểm ). Sau khí khách hàng thông báo cảng đến cụ thể , tùy từng trường hợp  , RD có thể chào giá CIF hay CFR .v.v.....

- Phương thức thanh toán: Làm rõ  hình thanh toán cho đơn hàng này: Thanh toán bằng L/C hay TT? Nếu  là L/C thì là L/C at sight hay L/C trả chậm ? Nếu  là TT thì cụ thể TT trả ngay 100 % trước khi giao hàng hay  D/P -  D/A ? Hiện nay phương thức thanh toán TT của Cty đang áp dụng là  30% trước sản xuất và 70% trước khi giao hàng. Nếu KH yêu cầu phương thức thanh toán bằng TT nhưng tỷ lệ và thời gian khác với quy định trên thì phải báo cáo trưởng nhóm sau đó  xin ý kiến Lãnh đạo phòng trước khi trả lời khách .
- Bao bì, nhãn mác: Nếu KH chấp nhận bao bì nhãn mác theo tiêu chuẩn XK của RD thì gửi ảnh mẫu để KH xem xét và cho ý kiến. Nếu KH có nhu cầu đóng gói bao bì và nhãn mác theo tiêu chuẩn của KH thì phải làm việc với các bộ phận liên quan trong Cty để  xem xét khả năng  có làm được không ? Nếu đáp ứng được thì có tăng chi phí so với dùng bao bì nhãn mác của RD không ? Nếu tăng thì tăng là bao nhiêu ? Có cần điều chỉnh giá chào không ?  Sau đó tiến hành làm mẫu bao bì và nhãn mác gửi khách hàng để xác nhận ..

- Chứng từ giao hàng:  KH yêu cầu RD cung cấp các loại chứng từ gì ? xem xét các chứng từ  dó  RD  có đáp ứng được không ? .

 Tất cả các nội dung công việc trên phải làm rõ với khách hàng một cách tỷ mỷ , cẩn thận ; những việc cần phải xác nhận bằng văn bản thì phải có văn bản xác nhận trước khi triển khai các bước tiếp theo .
   4.2. Lập Phiếu xem xét yêu cầu của khách hàng đối với SP XK
   4.2.1 Đối với sản phẩm  Công ty đã/đang sản xuất

-  Lập phiếu Xem xét yêu cầu của khách hàng đối với SP XK (RĐ.QT11.BM01a) đưa lãnh đạo phòng XK kí (nếu cần ). Gửi phiếu yêu cầu này  tới các bộ phận phòng ban liên quan để lấy ý kiến (Các xưởng liên quan, TT R&D (nếu cần), P.KDVT):

 +  Đề nghi Xưởng LED gửi BOM List vật tư (kèm số lượng) , nêu rõ thời gian vật tư cần phải có
+  Yêu cầu P.KDVT rà soát tiến độ cấp vật tư (Với những sản phẩm P.KDVT chưa có BOM list) . Với những SP đã có BOM, đã xuất hàng ít nhất 1 lần, P.KDVT chủ động rà soát, thông báo trên ERP trong vòng 2 ngày làm việc về  số vật tư  tồn kho/ tiến độ vật tư sẽ đáp ứng , 

+ Xưởng tổng hợp lại trả lời P.XK về khả năng đáp ứng Yêu cầu khách hàng (3 ngày làm việc)

+ P.XK thông tin lại khả năng triển khai đơn hàng cho P.KDVT và Xưởng (7 ngày làm việc)

- Trong trường hợp ý kiến phản hồi lại đáp ứng được thì lập hợp đồng (theo bước 2).

- Trong trường hợp ý kiến phản hồi lại là chưa đáp ứng được thì tiến hành đàm phán tiếp và thực hiện các bước xem xét như trên

4.2.2. Đối với sản phẩm RD chưa từng sản xuất
- P.XK gửi  Phiếu xem xét Yêu cầu khách hàng  đối với SP mới - kèm theo phiếu thu thập thông tin khách hàng cho TT R&D (SP LED), cho Xưởng phích nước (SP ruột phích, phích nước)

- Đối với SP LED: TT R&D thực hiện thiết kế SP theo QT.08 (tham khảo ý kiến X.LED về giá mục tiêu và khả năng phù hợp đưa vào sản xuất đại trà) và chuyển giao thiết kế cho X.LED. 

- Xưởng LED/phích tổng hợp lại trả lời P.XK về khả năng đáp ứng Yêu cầu khách hàng. Việc xem xét trả lời khả năng đáp ứng => tiến hành theo yêu cầu của mục nêu trên.
4.3. Lập Hợp đồng

   Hợp đồng kí kết ( tại RD ) thường gồm một số loại cơ bản sau :: Hợp đồng nguyên tắc, Proforma invoice – PI, Hợp đồng thương mai, Hợp đồng/ Thỏa thuận  đại lý độc quyền. 
+ Căn cứ vào các nội dung đã thỏa thuận, thống nhất và đã có xác nhận ( nếu có )  , cán bộ phụ trách mặt hàng tiến hành  soạn thảo hợp đông mua bán. Nội dung các điều khoản của hợp đồng đề nghị tham khảo hợp đồng mẫu kèm theo bản hướng dẫn này ( tùy từng trường hợp để chọn loại hợp đồng mẫu nào cho phù hợp )  .

+ Nếu nội dung  KH yêu cầu  có điểm khác với các điều khoản trong hợp đồng mẫu thì phải báo cáo trưởng nhóm , xin ý kiến  Lãnh đạo phòng trước khi đưa vào nội dung hợp đồng . Chỉ khi nào nội dung hợp đồng soạn thảo được sự nhất trí cao của trưởng nhóm và Lãnh đạo phòng mới được chuyển cho khách .

+ Khi nhận được phản hồi của KH về nội dung các điều khoản hợp đồng , cán bộ phụ trách mặt hàng phải nhiên cứu kĩ , cái gì có thể chấp nhận được , cái gì không chấp nhận được ? Tất cả việc giao dịch này phải thường xuyên báo cáo trưởng nhóm và Lãnh đạo  phòng nắm được cho đến khi hai bên nhất trí được các đièu khoản và tiến hành kí kết chính thức .
+ Khi hai bên thống nhất được tất cả các nội dung điều khoản của HD thì tiến hành soạn  thảo HD ,đưa Lãnh đạo Phòng XK kí nháy , sau đó trình Lãnh đạo Cty kí chính thức để chuyển cho đối tác .
5. Các loại hợp đồng thường gặp và một số lưu ý khi soan thảo hợp đồng 
5.1. Hợp đồng nguyên tắc ( Master contract hoặc General Contract ) 
  a/Định nghĩa chung :  Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó . Nội dung của  đồng nguyên tắc thường chỉ mang tính chất định hướng, không quy định quá chi tiết các vấn đề cụ thể , các nghĩa vụ các bên phải thực hiện như  trong hợp đồng thương mại thông thường ..
b/  Trong trường hợp cụ thể tại Cty Rạng Đông : Hợp đồng nguyên tắc được hiểu và dùng khi  kí kết với các khách hàng mua bán thường xuyên / mua nhiều lô , giao hàng nhiều lần , diễn ra trong khoảng thời gian dài ( thường là 1 năm )  . Các điều khoản của HD nguyên tắc cũng đầy đủ tất cả các điều khoản như hợp đồng kinh tế / Hợp đồng thương mại bình thường , chỉ có một số điều khoản chưa quy định chi tiết và cụ thể , ví dụ : Giá cả , số lượng , thời gian giao hàng , có thể cả bao bì đóng gói cho từng lô hàng giao  vv.. Còn các điều khoản khác càng quy định chi tiết , cụ thể càng tốt .
c/  Dưới hợp đồng Nguyên tắc thường là các phụ lục ( Annexe ) hoặc các hợp đồng con ( Subcontract ) . Các văn bản này ( Annexe or Subcontract ) sẽ quy định chi tiết những điều khoản chưa được làm rõ hoặc chưa quy định cụ thể tại HD nguyên tăc . Khi kí các Annexe và Subcontract , các điều khoản  không nêu tại Annex hoặc Subcontract thì được dẫn chiếu đến các điều khoản của HD nguyên tắc ; các văn bản này được coi là bộ phận không tách rời hợp đồng nguyên tắc  .
5.2. Proforma invoice - PI (Hóa đơn chiếu lệ):

   a/ Định nghĩa chung về Proforma invoice - PI (Hóa đơn chiếu lệ): là loại chứng từ có hình thức như hoá đơn, nhưng không dùng để thanh toán bởi vì nó không phải là yêu cầu đòi tiền. PI là một loại chưng từ XNK , hình thức giống như một hóa đơn thương mại , là bản cam kết của người Bán sẽ giao lô hàng hoặc dịch vụ như đã thông báo cho người Mua ở mức giá cụ thể .Sau khi nhân được PI người Bán và người Mua vẫn có thẻ tiếp tục đàm phán . Do vậy PI có thể sẽ được sửa chữa nhiều lần cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của hai bên .

 b/ Trong trường hợp của Rạng Đông : PI được lập và dùng như một báo giá cho khách hàng cho từng lô hàng. Nếu khách hàng chấp nhận PI của RD thì coi như hợp đồng mua bán đã được kí kết . PI  thường đươc RD dùng trong vào các mục đích sau :

+ Để báo giá sản phẩm;  làm đơn chào hàng hoặc có thể dùng như hợp đồng mua bán với từng đơn hàng của KH đã kí HD nguyên tắc với RD.. 
+ Để làm tờ khai xuất khẩu ; đê làm thủ tục gửi hàng đi triễn lãm , hội chợ v.v.. 
+ Khi người Mua có yêu cầu để giúp họ xin giấy phép nhập khâu hoặc các thủ tục khác do nước nhập khẩu yêu cầu .

c/ Nội dung chính  trong hóa đơn của Proforma Invoice hiện nay RD đang áp dụng ::

    - Seller: Tên, địa chỉ, tel và Fax người bán.

    - Buyer: Tên, địa chỉ, tel và Fax người mua.

    - Số và ngày PI: Số của hóa đơn Proforma invoice.

    - Payment: Khả năng thanh toán và điều kiện thanh toán giữa người bán và người mua.

    - Port of loading: Dịch vụ vận chuyển cảng Việt Nam.

    - Port of Destination: Cảng đến phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bên mua và bán.

    - ETA: Ngày dự kiến hàng về đến người mua.

    - Thông tin liên quan: Mô tả sản phẩm, màu sắc và chất lượng hàng hóa, giá sản phẩm. Các thông tin chi tiết về hàng hóa nhận được.
5.3. Hợp đồng thương mại :
a/ Khái niệm : HD thương mại thông thường là HD bao gồm các điều khoản  giống như hợp đồng nguyên tắc nhưng được cụ thể và chi tiết hơn hợp đồng nguyên tắc .Mọi điều khoản phải quy định rất rõ ràng ngay tại thời điểm lập và kí ; thường áp dụng đối với các đơn hàng đã ấn định được số lượng , giá cả và thời hạn giao hàng , không có sự thay đổi , sẽ được diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn .Việc thay đổi sau này ( nếu có ) là việc không lường trước tại thời điểm kí HD , không giống như hợp đồng nguyên tắc là tại thời điểm kí có rất nhiều điểm chưa thể chốt / hoặc chưa muốn chốt .
b/ Các điều khoản cơ bản của hợp đồng : Đề nghị tham khảo hợp đồng mẫu áp dụng cho các hình thức thanh toán khác nhau mà RD đang áp dụng. Tuy nhiên , có một số lưu ý cần hết sức quan tâm khi soạn thảo hợp đồng : 
- Tên gọi hợp đồng: sales contact

- Date:   Ngày tháng lập hợp đồng . Nếu hai bên bàn bạc và kí luôn thì ngày lập và ngày kí thường là ngày  hai bên làm việc thực tế . Nhưng trong đa số các trường hợp , hợp đồng một bên soạn và gửi cho bên kia nên ngày kí HD không phải là ngày mà hai bên gặp nhau bàn bạc. Do vậy , ngày này nên lưu ý  tránh ghi vào ngày lễ , chủ nhật .

- Parties: Các bên tham gia hợp đồng . Như các thông tin đã ghi trong HD mẫu . Đặc biệt lưu ý thông tin về giấy phép kinh doanh (nhất định phải có) . Thông tin này giúp RD có thể , thông qua các nguồn khác nhau, kiểm tra tư cách pháp nhân của đối tác là thật hay giả ; người đại diện theo pháp luật cho Doanh nghiệp này là ai ? Từ đó xác định người đứng tên kí HD có phải là người đại diện theo pháp luật không ? Nếu không thì phải có giấy ủy quyền thì hợp đồng mới có hiệu lực pháp lý .
Điều I : COMMODITY, QUANTITY, SPECIFICATIONS , PRICE, AMOUNT: Loại hàng hóa, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, giá, trị giá. 
+ Tên hàng hóa : Phải ghi đúng tên hàng hóa mà người sản xuất thường dùng để chỉ cho  sản phẩm đó  . Nếu tên hàng hóa gắn liền với kĩ mã hiệu ( VD : Vacuum Flask Model N0 1064 ) thì phải ghi đầy đủ cả kí mã hiệu này .

+ Dung sai số lượng và trị giá cho phép : Để đảm bảo cho việc giao hàng được thuận lợi thì số lượng và trị giá cần phải quy định có dung sai (thường là 10%) . Trong thưc tế , khi xếp hàng vào Container hoặc giao hàng rời lên tàu , số lượng thực giao rất ít khi trùng 100 % với số lượng hai bên cam kết . Dung sai càng rộng thì càng thuận lợi cho người  Bán ,  bất lợi cho người Mua và ngược lại .
+ Quy cách : Có thể theo quy cách của nhà SX , của người Mua , theo mẫu v.vv . Áp dụng theo quy cách nào thì phải ghi rõ trong hợp đông. Trường hợp người Mua yêu cầu làm mẫu đối để hai bên xác nhận mẫu đối  thì cũng ghi rõ trong HD .

+ Giá cả : Phải ghi rõ giá  ghi trong  hợp đồng là giá nào ? ( FOB , CFR , CIF....)  ,  incoterms năm nào ? ( 2010 hay 2020 ) . Version của Incoterms giữa các năm có sự khác nhau chút ít nên phải ghi rõ năm .VD: FOB Haiphong, Vietnam – incoterm 2020; DDP Hefeng Industry Area Nanzhuang, Foshan, Guangdong, China Incoterms 2020 . Đồng tiền thanh toán là đồng tiền nào ?
Điều II : DELIVERY TERMS: Điều kiện về giao  hàng

+ Delivery time: Thời gian giao hàng . Tùy vào thỏa thuận giữa người Bán và người Mua về thời gian giao hàng như thế nào thì ghi vào HD như thế . Có thể là trong vòng bao nhiêu ngày sau khi kí HD ;giao trước ngày nào ? Sau bao nhiêu ngày sau khi nhận tiền đặt cọc v.v... . Nếu thời hạn giao hàng quy định bao nhiêu ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc thì lưu ý phải ghi rõ là tiến đặt cọc này phải được tiến hành sau bao nhiêu ngày khi kí HD. Nếu không quy định như vậy để ràng buộc thời gian với người Mua thì họ sẽ đặt cọc tùy ý , ảnh hưởng đến kế hoạch sx của RD .
+ Loading port: Cảng xếp hàng . Có thể quy đinh  Any port in Vietnam hoặc Tên cảng cụ thể ( VD :Hai Phong Port ). Nếu chưa chắc chắn việc bôc hàng tại Cảng nào thì nên ghi Any Port in Vietnam thì thuận lợi cho người Bán . 
+ Port of discharge: Cảng dỡ hàng. Có thể quy đinh  Any port in Tên nước nhập khẩu  hoặc Tên cảng cụ thể ( VD : Incheon , Korea  ) . Cố gắng đàm phán để có tên cảng đến là tốt nhất .Dù mình bán FOB , Người Mua thuê tàu , nhưng nếu biết tên cảng đến thì mình cũng có lợi là dự đoán xem tuyến đường này có thông dụng không ? Việc thuê tàu có thuận lợi không ? Hành trình có dài không ? ...để mình có thể dự báo được kế hoạch giao hàng của mình với khách hàng này có thuận lợi không ? Tuy các thông tin đó chỉ để tham khảo những cũng rất có ích nếu mình biết trước . Nếu người Mua họ không chịu cung cấp mà ghi Any Port in Tên nước nhập khẩu thì ta chỉ  có thể chấp nhận trong trường hợp bán FOB .
+ Transshipment and Partial shipment: Chuyển tải và giao hàng từng phần: có cho phép hay không. Nên ghi cho phép thì thuận lợi cho người Bán .
Điều III : MARKING AND PACKING: Nêu các  yêu cầu về ghi nhãn mác và bao gói

+ Có thể theo tiêu chuẩn của nhà sx hoặc tiêu chuẩn do người Mua cung cấp.
+ Nếu theo tiêu chuẩn của người Mua thì phải ghi rõ thời gian nào người Mua phải cung cấp tất cả thông tin này cho người Bán ? Người mua phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng Marking này. Nếu xảy ra tranh chấp về việc sử dụng Marking thì người Mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm . 

+ Việc packing và marking theo yêu cầu của người Mua co làm phát sinh chi phí không ? Phát sinh chi phí này có cần tăng giá không ? Mọi việc phải làm cụ thể với các bộ phận liên quan của Cty trước khi kí HD 

Điều IV: PAYMENT TERMS: Nêu điều khoản  thanh toán.

+ Phương thức thanh toán có thể thanh toán bằng L/C ( at sight hoặc trả chậm ) ; TT 100% trước khi giao hàng ; D/P hoặc D/A ( tùy theo thỏa thuận giữa người bán và người Mua ) . Nêu thanh toán bằng L/C thì không cần đặt cọc nhưng thanh toán bằng TT 100% trước khi giao hàng hay D/P và D/A  cần có đặt cọc theo tỷ lệ nào để an toàn cho người Bán ( nên khoảng 30 % ) . Hàng SX theo tiêu chuẩn chất lượng hay bao bì kí mã hiệu của khách hàng thì mức đặt cọc cần phải cao hơn so với lô hàng mua theo tiêu chuẩn sẵn có của RD ; vi theo tiêu chuẩn của người Mua,  nếu họ không lấy hàng  thì hàng đó  không bán cho ai được. Do vậy, mức đặt cọc với khách này  phải cao hơn và khoản tiền đặt cọc này phải giữ lại cho đến khi thực hiện hết HD chứ không phải để trừ ngay vào tiền hàng lô đầu tiên như áp dụng với các lô hàng mang nhãn mác của RD. Tiền đặt cọc, phải quy định rõ  thời gian người Mua sẽ  đặt cọc là bao nhiêu ngày sau khi kí HD để ràng buộc trách nhiệm của người Mua . Không được chỉ quy định số % tiền cọc nhưng không quy định thời gian thực hiện việc đặt cọc , hoặc không nên ghi là đặt cọc trước khi sản xuất . Quy định như vậy sẽ không có mốc thời gian cụ thể để xem xét người Mua có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ theo quy định của hợp đồng không ? Việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoach sx của người Bán ; người Bán không biết được khi nào HD mình đã kí mới được thực hiện .
+ Thanh toán bằng L/C thì phải kiểm tra tất cả các điều khoản của L/C và các loại chứng từ xuất trình theo L/C có phù hợp với UCP 600 và người Bán có khả năng cung cấp không ? Nếu không cung cấp được hoặc có điểm nào bất hợp lý thì phải yêu cầu sửa ngay trong thời hạn mà Ngân hàng thông báo yêu cầu; lờ đi không yêu cầu sửa như Ngân hàng thông báo yêu cầu thì coi như chấp nhận L/C  và phải giao hàng, nếu không sẽ bị phạt .
+ Dù thanh toán bằng L/C hay D/P và D/A thì việc chọn Ngân hàng nào mở L/C hoặc Ngân hàng giữ chứng từ trong D/P và D/A là rất quan trọng. Cán bộ phụ trách mặt hàng nên tham vấn các Ngân hàng của VN để xem Ngân hàng mà Buyer đưa ra có phải là Ngân hàng uy tín không ? Nếu Ngân hàng mở L/C không có uy tín thì yêu cầu L/C phải được confirmed. Với D/P, khi Ngân hàng không tín nhiệm , thì yêu cầu thanh toán 100 % trước khi giao hàng lên tàu hoặc tỷ lệ đặt cọc phải cao và B/L ở mục consignee ghi: To Order   Còn phương  thức D/A không nên sử dụng với Ngân hàng không có tín nhiệm .
Lưu ý: Phương thức thanh toán L/C  là phương thức thanh toán an toàn nhất , đảm bảo quyền lợi cả cho người Bán và người Mua . Các ngân hàng tham gia vào qua trình thạnh toán L/C chỉ  giao dịch trên cơ sở chứng từ , chứ không phải bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc cũng không căn cứ vào các điều khoản hợp đồng/ thỏa thuận của người Bán và người Mua . L/C mở trên cơ sở các thỏa thuận giữa người Bán và Người Mua thông qua hợp đồng mà hai bên kí kết . Nhưng khi L/C đã được mở thì L/C hoàn toàn độc lập với hợp đồng . Mọi điều khoản trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác ( nếu có ) giữa người Bán và người Mua nhưng không đưa vào L/C thì Ngân hàng coi như không biết và không có nghĩa vụ phải thực hiện  . Do vậy , hết sức lưu ý là mọi thỏa thuận người người Bán và Người Mua muốn trở thành ràng buộc pháo lý , đảm bảo việc thanh toán tại Ngân hàng không bị cản trở , thì phải đưa vào L/C . 

Shipping documents ( chứng từ giao hàng ) : Dù phương thức thanh toán áp dụng là phương pháp nào chăng nữa thì người Bán sau khi giao hàng cũng phải chuyển cho người Mua một bộ chứng từ để người Mua làm thủ tục thông quan nhập khẩu và nhận hàng tại Cảng đến . Bộ chúng từ này gồm các loại chúng từ gì ? Ai cấp loại chứng từ đó thì do người Bán và người Mua thỏa thuận .Thông thường bộ chúng từ gồm các chứng từ cơ bản như sau : 
- B/L : 3/3 bản gốc 

- Invoive : 3/3 bản gốc 

- Packing list : 3/3 bản gốc 

- C/O : 2 bản  gốc và 1 bản Copy 

Ngoài ra còn có thể các chứng từ khác  như : Giấy chứng nhận chất lượng của nhà SX , Giấy kiểm tra hàng hóa trước khi bốc hàng nên tàu , giấy chứng nhân hun trùng , kiểm dịch  v.v......

+ Với góc độ là người Bán, RD đàm phán càng ít loại chứng từ phải xuất trình và nhiều loại  chứng từ do chính RD cấp càng tốt. Tất nhiên , việc này không dễ , hoàn toàn phụ thuộc vào đàm phán của người Bán và nhu cầu thực sự của người Mua . Càng nhiều chứng từ cho cơ quan hữu quan cấp (không phải do RD cấp) thì thời gian hoàn thiện bộ chứng từ càng lâu ; cần lưu ý điểm này để quy định thời gian phải xuất trình chứng từ theo yêu cầu của L/C hoặc phải gửi cho người Mua sao cho phù hợp . Ngoài ra , phải xem xét kĩ xem loại chứng từ mà người Mua yêu cầu RD có đáp ứng được không ? Nếu không đáp ứng được thì phải từ chối ngay từ khi kí HD .
+ Việc lập bộ chúng từ theo yêu cầu của L/C đòi hỏi tính cẩn thận , tỷ mỉ và am hiểu nghiệp vụ thanh toán L/C của người lập bộ chứng từ  . Cán bộ nào chưa có kinh nghiệm lập bộ chứng từ này thì cần tham khảo ý kiến của người đã có nhiều  kinh nghiệm lập bộ chứng từ thanh toán theo L/C để hạn chế rủi ro ( bị từ chối thanh toán hoăc lỗi nhẹ thì bị trừ tiền )  .

+ Mục Consignee trong  B/L : Nếu phương thức thanh toán bằng L/C thì ghi đúng như L/C yêu cầu . Nếu thanh toán bằng TT 100 % trước khi giao hàng thì ghi tên của người Mua hoặc bất cứ tên nào do người Mua chỉ định . Nhưng nếu phương thức thanh toán là D/P hoặc D/A thì mục này phải ghi : To Order .  Ghi  To Order để đề phòng trường hợp người Mua không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng như cam kết thì người Bán mới có khả năng rút  hàng về hoặc bán cho khách hàng khác . Ở mục Consignee  : ghi tên đích danh người Mua , nếu họ không thanh toán như cam kết , người Bán muốn rút hàng về hoặc bán cho người khác thì phải có sự đồng ý của người Mua ; như vậy , sẽ rất khó khăn cho người bán , người Mua lợi dụng điểm này sẽ ép lại người Bán .
+ Phạt chậm thanh toán : RD bán hàng và  muốn thu tiền về đúng thời hạn như HD đã kí . Việc khách hàng chậm thanh toán dẫn đến việc phải áp dụng điều khoản phạt là điều RD không mong muốn . Nếu buộc phải áp dụng điều khoản này , thì đó là việc làm ngoài mong muốn của RD. Do vậy , điều khoản phạt trả chậm trong HD chủ yếu nhằm mục dịch răn đe để người Mua không vi phạm. Tỷ lệ phạt không thể theo lãi suất Ngân hàng  mà phải là mức phạt rất cao để bù đắp thiệt hại do việc thanh toán chậm gây ra . Trong trường hợp này  dùng  : Penalty for late payment will be applied at the rate ( not interest rate ) ; mức nào thì tùy Lãnh đạo Cty quyết định .
. 

Điều VI :  GOODS INSPECTION AND CLAIM:
 Người Mua hoàn toàn có quyền  kiểm tra hàng hóa tại cảng đến để đảm bảo hàng người Bán giao đúng số lượng /chất lượng/bao bì đóng gói  như HD đã kí .Tuy nhiên , để đảm bảo việc kiểm tra này  khách quan và có độ tin cậy cao thì trong HD phải quy định là việc kiểm tra này do cơ quan có thẩm quyền nào của nước nhập khẩu tiến hành ? ( VD như ở VN là Vinacontrol hay SGS ) . Việc kiểm tra này phải diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày kể từ khi hàng đến ? Nếu phát hiện có những sai sót , không đúng các điều khoản quy định của HD thì người Mua có quyền khiếu nại . Nhưng để việc khiếu nại này có giá trị pháp lý cao , người Mua phải tuân thủ các quy định sau : .
+ Khiếu nại phải bằng văn bản có kèm theo Biên bản kiểm tra/ Giám định của cơ quan có thẩm quyền tại nước nhập khẩu .

+ Đối với khiếu nại về số lượng / bao bì / kí mã hiệu ( là những lỗi dễ thấy , có thể nhận biết đuọc ngay sau khi có biên bản giám định ) : Thời gian tối đa là 30 ngày kể từ khi hàng đến . Quy định này để buộc người Mua phải tiến hành giám định sớm , không để kéo dài .
+ Đối với khiếu nại về chất lượng / tiêu chuẩn kĩ thuật : Thời gian tối đa là 90 ngày . Với thời gian này người Mua có đủ thời gian để đánh giá tiêu chuẩn chất lượng tại các cơ quan chuyên môn kĩ thuật chuyên ngành .

· Điều khoản khiếu nại chất lượng này áp dụng khi sx theo quy cách của khách hàng, thời gian 90 ngày để người mua khiếu nại RĐ có làm đúng quy cách của họ không. Còn trường hợp RĐ bán theo thiết kế của RĐ thì áp dụng điều khoản bảo hành ( khiếu nại chất lượng này thuộc điều khoản bảo hành nên không cần viết riêng)
Điều VII : Bảo hành : 

Thông thường người Mua luôn đòi hỏi người Bán phải bảo hành sản phẩm của mình trong khoảng thời gian nhất định . Thực tế RD cũng đang áp dụng  chính sách bảo hành sản phẩm do RD sản xuất . Thời gian bảo hành thì tùy theo từng sản phẩm , tựng thị trường và từng khách hàng . Do vậy , khi đàm phán kí kết hợp đồng , phải làm rõ tất cả các nội dung liên quan đến điều khoản  bảo hành . Nên lưu ý một số điểm sau : 

+ Thời gian bảo hành sản phẩm là bao lâu ? ( 1 năm , 2 năm hay 3 năm ... ) . Thời gian để tính bảo hành từ ngày nào ( kể từ khi hàng đến cảng hay từ khi hàng giao về kho người Mua v.v... ).

+Việc bảo hành được thực hiện bằng giao bù sản phẩm / sửa chữa hay trả bằng tiền ? Cần làm rõ trong HD . Hiện nay , rất nhiều HD của RD không có điều khoản bảo hành ( nhất là HD bán phích ) . Do KH không yêu cầu nên RD cũng không cần đề cập đến , vì việc không quy định này đang có lợi cho RD  .Không nên máy móc là HD nào cũng đưa điều khoản bảohành vào ; chỉ đưa vào khi KH có yêu cầu.
+ Đối với các sản phảm làm theo tiêu chuẫn kĩ thuật do người Mua cung cấp thì không bảo hành. Trách nhiệm của RD là sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật của người Mua . RD sẽ bồi thường nếu người Mua chứng minh được RD không làm đúng các tiêu chuẩn kĩ thuật đã cung cấp . Như vậy , mọi khiếu nại của người Mua với RD chỉ có thể diễn ra khoảng 90 ngày hoặc có thể hơn một chút nữa ( tùy từng trường hợp) chứ không thể kéo dài mấy năm như bảo hành sản phẩm mang thương hiệu RD . 

Điều VI : ARBITRATION ( trọng tài ) : Để giải quyết các tranh chấp mà các bên không giải quyết bằng thương lượng .
+ Về nguyên tắc , phán quyết của Tòa án có hiêu lực Pháp lý hơn phán quyết của Trọng tài ;vì Phán quyết của Tòa àn sẽ có cả một cơ quan để thi hành án . Nhưng phán quyết của Trọng tài thì không có cơ quan này .
+  Tuy nhiên , các HD hiện nay RD đang kí chủ yếu dùng trong tài VN , không dùng Tòa án . Lý do chủ yếu là do Trong tài Quốc tế thuộc phòng TM VN am hiểu luật pháp quốc tế hơn Tòa kinh tế của VN . Hơn nữa , tại thời điểm này , số nước kí Hiệp định hỗ trợ tư pháp với Việt nam rất ít . Do vậy , nếu dùng cơ chế Tòa án để xứ lý tranh chấp , khi có phán quyết của Tòa mà nước đối tác chưa có Hiệp định hỗ trợ tư pháp với Việt Nam thì Phán quyết đó cũng không có giá trị Pháp lý như mong muốn .

+ Có một số HD khách hàng không chấp nhận việc giải quyết tại Trọng tài VN , họ yêu cầu giải quyết tại Trọng tài một số nước . Trong trường hợp này , ta nên sử dụng trọng tài tại nước trung gian như Singapore hoặc Hongkong . Các nước này gần gũi với VN , là những thị trường tự do có độ mở rất cao nên Luật pháp đơn giản , không phức tạp như Luật một số nước . Phán quyết trọng tài về cơ bản theo Luật quốc tê , nhưng khi thi hành phán quyết của Trọng tài nhiều khi vướng với Luật nước sở tại . Do vậy , nên lưu ý việc này , cố gắng đưa về Trọng tài 2 nước này thì tốt hơn cho RD . Còn trường hợp khách hàng căng quá trong khi mình đang cần bán hàng thì sử lý uyển chuyển sao cho được việc .
Điều VII : FORCE MAJEURE: Bất khả kháng .
Điều này về cơ bản theo mẫu để đề phòng các trường hợp bất khả kháng , ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên , không thể khắc phục đuọc thì được miến trách , không phải bồi thường thiệt hại cho bên đối tác . Lưu ý quy định rõ về  thời gian  thông báo bất khả kháng ; nếu bất khả kháng kéo dài bao lâu và các bên không đồng ý kéo dài thêm ,  thì hợp đồng coi như bị hủy .
+ Điều VIII : OTHERS:  các điều khoảnKhác .
Tất cả các nội dung / thỏa thuận  chưa đưa vào  các điều khoản ở trên thì nên gom  chung vào điều khoản cuối cùng này ( Others )  . Các nội dung này nó tùy thuộc vào từng trường hợp / từng khách hàng , không phải hợp đồng nào cũng có . Các điều khoản đã nêu ở trên , về cơ bản , hợp đồng nào cũng có  nhưng nội dung điều khoản này có thể có và cũng có thể không .
Phần cuối cùng của Hợp đồng là ghi :  HD được lập thành mấy bản ? Bằng Ngôn ngữ gì ? Có hiệu lực từ khi nào và kết thúc khi nào  ? Xem xét các thủ tục pháp liên quan đến người đại diện kí HD có đủ thẩm quiyền không ?  HD này có phải công chứng tại cơ quan có thẩm quyền nước sở tại để có hiệu lực pháp lý không ? ( VD như trường hợp của Brazil ). Nếu theo Luật của nước đối tác cần phải làm thủ tục gì để hợp đồng có giá trị pháp lý thì phải làm đầy đủ cho hợp đồng có hiệu lực  . Nếu không làm đầy đủ thủ tục này thì HD bị coi là vô hiệu ngày từ khi kí tại nước sở tại và sẽ không được Luật pháp nước đó bảo vệ khi có tranh chấp .
6  Thỏa thuận  / hợp đồng độc quyền:
6.1 Đối với KH chưa từng có quan hệ làm ăn với RD :

Khi nhận đươc đề nghi của KH muốn  RD giành cho họ quyền tiêu thụ độc quyền một hay nhiều sản phẩm của RD , cán bộ phụ trách mặt hàng/thị trường này phải tiến hành thẩm định / đánh giá một số nội dung sau : 

+ Điều tra tư cách pháp nhân của đối tác này ( có thể bằng nhiều nguồn ) để biết đối tác này có phải là doanh nghiệp làm ăn uy tín không ? Độ tin cậy ở mức nào ? 

+ DN này từ trước đến nay hoạt động trong lĩnh vực gì là chủ yếu ? Có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong việc tiêu thụ sản phẩm mà họ đang có nhu cầu tiêu thụ độc quyền ? 

+ Yêu cầu họp trình bày phương án tiêu thụ của họ nếu họ được RD đồng ý cho phân phối độc quyền sản phẩm của RD .

+ Nếu bố trí được thời gian đến thăm cơ sở kinh doanh và hệ thống phân phối của họ tại nước sở tại  là tốt nhất .

+ Khi thẩm định tất cả các yếu nêu trên , nếu KH  chưa đủ độ tin cậy thì yêu cầu họ tiêu thu sản phẩm này theo phương thức HD mua bán thông thường và tạm chưa cho phép họ độc quyền  trong khoảng một thời gian để đánh giá thực lực của họ  và cũng là cơ sở để quyết định có cho họ độc quyền hay không ? Thời gian thử thách này nên khoảng 6  tháng  hoặc 1 năm .
6.2 Đối với khách hàng đã có quan hệ buôn bán với RD và đã từng tiêu thụ mặt hàng mà họ đang muốn kí độc quyền .: Không cần các bước thẩm định như đối với KH mới . Căn cứ vào thực tế quan hệ buôn bán giữa hai bên để quyết định việc có cho độc quyền hay không ? 

6.3 Nội dung của Thỏa thuận / hợp đồng độc quyền  .

6.3.1 Việc RD giành cho đối tác quyền tiêu thụ độc quyền một hay nhiều sản phẩm của RD có thể thực hiện dưới dạng Thỏa thuận hay Hợp đồng . Nếu văn bản kí kết là Thỏa thuận thì chỉ cần nêu các nguyên tắc chung ,  quy định quyền lợi và trách nhiệm của hai bên , cam kết về số lượng tiêu thụ tối thiểu cho  hàng quý / năm  . Nếu vãn bản kí kết là hợp đồng độc quyền thì nội dung sẽ có thêm cả số lượng , thời gian giao hàng , giá cả và các điều khoản khác như một một đồng thương mại bình thường , nhưng có thêm việc cam kết là không được bán sản phẩm này cho bất kì đối tác nào tại thị trường mà họ đang độc quyền  . Tùy từng trường hợp và kết quả đàm phản/ thỏa thuận của hai bên để quyết định kí theo dạng thỏa thuận hay hợp đồng ( theo mẫu đính kèm ) .

6.3.2  Một số lưu ý khi kí Thỏa thuận / Hợp đồng độc quyền :

+ Hai bên thỏa thuận độc quyền sản phẩm nào thì trong văn bản kí kết chỉ ghi đúng sản phẩm đó , không được ghi chung chung . VD : Độc quyền sản phẩm LED bubs từ 9W -30 W , thì ghi đúng các sản phẩm đó . Như vậy các sản phẩm LED bulbs công suất khác , không năm trong khoảng đó , RD vẫn có quyền bán cho đối  tác khác .

+ Chỉ cho độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu RD . Đối với các sản phẩm mặc dù do RD sản xuất nhưng mang thương hiệu khác , không được phép cho độc quyền ; vì như vậy sẽ vi phạm luật . Do vậy , hết sức lư ý câu chữ trong hợp đồng / thỏa thuận khi soạn thảo .

+ Chi cam kết là RD không bán cho bất cứ đối tác nào tại thị trường họ độc quyền ; không được cam kết không bán cho DN ngoài thị trường đó nhưng lại mua để tiêu thụ vào thị trường độc quyền .
+ Phải lưu ý điều kiện ràng buộc để được độc quyền : ( i) Mức tiêu thụ tối thiểu ( năm hoặc quý ) ; (ii) Mức tăng trưởng qua các năm (iii) Thanhn toán đúng hạn v.v.... Nếu vi phạm một trong các điều kiện này thì hợp đồng/ thỏa thuận tự động bị hủy ; không cần phải hai bên gặp nhau bàn bạc mới đươc hủy . Vì quy định như vậy rất bất lợi cho RD , khi mà KH cố tình dây dưa không gặp để bàn việc hủy thì RD không được phép đơn phương hủy và không bán cho người khác được . 
6.3.3 Cần phân biệt 2 khái niệm : Phân phối độc quyền ( Exclusive Distribution ) và Đại lý độc quyền(  Exclusive Agency ) . Theo Luật thương mại của VN hiên nay , VN  mới có khái niệm Đại lý độc quyền , chưa có khái niệm phân phối độc quyền  . Nhưng theo tập quán thương mại quốc tế thì hai khái niệm này khác nhau về bản chất : 
+ Đại lý độc quyền : Là người đại lý bán hàng theo giá chỉ định của người giao đại lý . Người giao đại lý  cam kết với người đại lý độc quyền  là trong phạm vi khu vực nào đó , họ chỉ giao hàng của họ duy nhất cho người đại lý này , không giao cho bất kì ai khác . Thu nhập của người đại lý độc quyền là % / trên doanh số bán của người Đại lý . Việc bán được hay không , lờ lãi thế nào thì người giao Đại lý phải chịu . Người Đại lý độc quyền chỉ  trả tiền cho người giao Đại lý khi nào bán được hàng .

+ Phân phối độc quyền : Người phân phối độc quyền trực tiếp mua hàng từ nhà sản xuất /nhà  cung ứng để tieu thụ tại khu vực thị trường nào đó . Họ tự chịu trách nhiệm lỗ lãi , phải thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp . Việc hàng có bán đuọc hay không ? bán với giá nào ? Lãi hoặc lỗ nhà cung cấp không chịu trách nhiệm . Điều duy nhất nhà cung cấp cam kết là không bán sản phẩm này cho bất cứ người nào khác tại khu vực họ mà họ độc quyền . Hiện nay , RD đang triển khai mô hình thứ 2 này . Mô hình thứ nhất đang manh nha với một khách hàng tại Hàn quốc  nhưng chưa triển khai cụ thể . 
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về quy trình và cách triển khai công việc từ khi nhận được đơn hàng của khách cho đến khi kí kết thành công  hợp đồng . Kèm theo các hợp đồng mẫu là một số giải thích /lưu ý khi soạn thảo HD  để cán bộ nghiệp vụ phụ trách mặt hàng hiểu rõ khi tiến hành soạn thảo hợp đồng  dựa trên các  hợp đồng mẫu áp dụng cho các loại phương thức thanh toán khác nhau  . 
Yêu cầu tất cả các cán bộ nhân viên phòng XK nghiên cứu kĩ và nghiêm túc thực hiện  các các nội dung quy định trên .Trong quá trình thực hiện , nếu có gì khó khăn , bất hợp lý thì kịp thời   phản ánh cho TRưởng nhóm và  Lãnh đạo phòng để  xem xét điều chỉnh cho phù hợp  với tình hình thực tế công việc .

SALES CONTRACT

No: RALVN-TERBR 01A/20                                                                                                                                            Date: March 09, 2020

Between

The Seller: Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (RALACO)

Address: 87 - 89  Ha Dinh Str  - Thanh Xuan Dist - Ha Noi City  -  Vietnam

Tel : 0084 24 38 582 334  / 38 584 165         Fax : 0084 24  38 585 038       

Business Registration Certificate No.: 0101526991

Email: export@rangdong.com.vn / nguyen.vu@rangdong.com.vn

Website: rangdong.com.vn        

A/C No: (USD) 001.1.37.008.6655

Bank Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)                 

Address: 31-33 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

Bank Code (swift code): BFTV VNVX

Represented by Mr. Tran Trung Tuong – Position: Deputy Director General, under the Letter of Authorization No. 4585/ RD-XK dated 19 November 2019

And 

The Buyer: COLUMBIA TRADING S.A.
Address: Rua Uruguai, 223 - sala 1014

Cep: 88302-200 - Centro - Itajaí - SC – Brazil

Business Registration Certificate No.: 46.548.574/0005-23
Email: emy.fukushima@columbiatrading.com.br / renan.mattos@columbiatrading.com.br 

Website: www.columbiatrading.com.br
Beneficiary A/C No: 

Pay to: BRASUS33 (SWIFT Code)


Banco do Brasil, New York Branch (Bank, Branch)


For further credit to:   BRASBRRJSPO


Banco do Brasil, São Paulo (SP), Brazil


In favor of account:     BR1300000000019130001057731C1


of: COLUMBIA TRADING SA – CNPJ 46.548.574/0007-95


full address: R PASSADENA 104 AREA 5 CON SAN JOSE


PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE –COTIA -SP


Represented by ………………………………………Position: ………………………………………

It is mutually agreed between both sides to sign this Sale Contract for 2020 with the following terms and conditions:

Article 1:  Commodity, quantity

1.1 In 2020, Columbia Trading agree to buy and Ralaco agree to sell the following items:

1.1.1 Roller Stainless Steel :
	No.
	Commodity
	Estimasted Quantity ( PCS)

	
	
	Quarter I 
	Quarter II
	Quarter III
	Quarter IV
	Total in 2020

	1
	Roller 1.8 L
	32,772
	71,712
	66,480
	77,544
	248,508

	2
	Roller 1.0 L-T
	13,000
	44,100
	43,520
	38,608
	139,228

	3
	Roller 1.0 L
	31,120
	50,400
	27,120
	36,744
	145,384

	4
	Roller 0.5 L-T
	7,760
	11,904
	9,840
	15,000
	44,504

	5
	Roller 0.5 L
	10,992
	15,000
	16,000
	8,600
	50,592

	 
	Total
	95,644
	193,116
	154,360
	170,112
	628,216


- The above quantities will be detailed in Proforma Invoices or Subcontracts with allowed tolerance of  +/- 10% for each item.
- The estimated proportion of Roller in quantities: 1.8L (40%), 1.0L-T (22%), 1.0L (23%), 0.5L-T (7%), 0.5L-T (8%) 

1.1.2 Glass Refill

	No.
	Commodity
	Capacity


	Estimasted Quantity ( PCS)

	
	
	
	Quarter I 
	Quarter II
	Quarter III
	Quarter IV
	Total in 2020

	1
	A0
	1.0L
	366,600
	650,000
	725,000
	906,624
	2,648,224

	2
	C0
	1.0L
	87,480
	291,600
	349,920
	250,800
	979,800

	3
	T1
	1.8L
	276,552
	277,056
	150,000
	278,028
	981,636

	4
	C2
	0.5L
	258,048
	140,000
	160,000
	433,272
	991,320

	5
	D1
	0.75L
	35,856
	18000
	35856
	45,072
	134,784

	6
	A3
	0.27L
	54,744
	80,908
	75,190
	73,171
	284,013

	 
	Total
	
	1,079,280
	1,457,564
	1,495,966
	1,986,967
	6,019,777


- The above quantities will be detailed in Proforma Invoices or Subcontracts with allowed tolerance of  +/- 10% for each item.
- The estimated proportion of Glass Refill in quantities: A0 (44%), C0 (16%), T1 (16%), C2 (16%), 

D1 (2%), A3 (5%)

1.1.3 Vacuum Flask

When Columbia Trading place order, quantities and prices will be detailed in Proforma Invoices or Subcontracts.

Article 2: Terms of delivery and price 

2.1 Terms of delivery: FOB Haiphong port, Vietnam – Incoterms 2010 

2.2 Price:  As specified in Annex .

Article 3: Delivery time
3.1 Delivery time: To be confirmed in each Proforma Invoice or Subcontract

3.2 Transshipment and Partial shipment: Allowed 

3.3 Loading port: Hai Phong port, Vietnam 

3.4 Port of discharge: Any port in Brazil

Article 4: Payment terms: 
The payment will be paid by TT in 2 times as follows : 
4.1 1st time: deposit of at least 10% of total value of each shipment  within 7 days from signing date of  Proforma Invoices or Subcontracts.

4.2 2nd time: the balance (90%) shall be paid by D/A 150 days from B/L date :
     + Shipping documents required include: 

   B/L ( 3 originals+ 3 copies) 

   Commercial Invoice ( 3 originals ) 

   Packing list ( 3 originals ) 

 + Name and address of negociating bank in Brazil: 

Banco Santander (Brasil) S.A. 
CNPJ:  90.400.888/0001-42  
Rua Amador Bueno 474 – Bloco F – Terreo - São Paulo – SP – Brasil - CEP 04752-005

+ Details of Beneficiary’sinformation ::
      Beneficiary’s Name: Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (RALACO)

Beneficiary’s Address: 87- 89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan District - Hanoi City - Vietnam

Beneficiary’s A/C No: 001.1.37.008.6655

Beneficiary’s Bank Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)

Beneficiary’s Bank Address: 31 - 33 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

Bank Code (swift code): BFTV VNVX

4.3 In 2020, if Columbia Trading pays all orders on time, RALACO will discount 1% of the total value by the end of 2020.
Article 5: Packing , Marking  
+ Packing :  In Accordance with  RALACO’S export packing standard.

+ Marking : In Accordance with  RALACO’S export marking  standard

 Article 6: Goods inspection and Claims : 

·  The Buyer has the right to invite the competent Inspection Authority to inspect the goods at the destination Port. The The Buyer has to make claim (if any)  against The Seller as the following schedule: 

+ Claims concerning the quantity, Marking, Packing: within 30 days after the goods arrived at the destination port .

+ Claims concerning the quality, the specifications of goods: within 90 days after the goods arrived at the destination port




· All claims must be accompanied by Inspection report of the Competent Inspection Authority.

Article 7: Confidentiality 

Buyer and Seller commit not to reveal or disclose, without the other party’s prior written consent, to a third party any information as obtained from or in connection with this sales contract or Proforma Invoices/ Subcontracts, even when this sales contract is expired or terminated

Article 8: Arbitration 

All disputes arising out of or in relation to this contract will be settled amicably by negotiation , if failed , will be transferred to the Vietnam International Arbitration Center at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) in accordance with its Arbitration Rules. Judgment of the arbitrator is final and binding for both parties.

Article 9: Force majeure
Seller will not be responsible for late delivery caused by any situation beyond the control such as strikes, floods, storms, earthquakes, war, any natural disaster, etc. However, the Seller must notify for Buyers about these events. .

Article 10: Others 

· All  fees inside Vietnam shall be born by Ralaco, all  fees outside Vietnam shall be born by Columbia Trading

· This Sales Contract is made in English, signed by both Parties through email or fax and takes effect from signing date and shall be automatically terminated after both parties fulfill its obligations binding to this Sales Contract

	    For COLUMBIA TRADING S/A 

                       ( BUYER )
	       For RALACO

       (SELLER)


ANNEX NO.01/20

(of sales contract No. RALVN-TERBR 01A/20 dated March 09, 2020)

Between 

The Seller: Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (RALACO)

Address: 87 - 89  Ha Dinh Str  - Thanh Xuan Dist - Ha Noi City  -  Vietnam

Tel : 0084 24 38 582 334  / 38 584 165         Fax : 0084 24  38 585 038       

Represented by Mr. Tran Trung Tuong - Deputy Director General, under the Letter of Authorization 

No. 4585/ RD-XK dated 19 November 2019

And 

The Buyer: COLUMBIA TRADING S.A.
Address: Rua Uruguai, 223 - sala 1014

Cep: 88302-200 - Centro - Itajaí - SC – Brazil

Represented by Mr. Daniel Tavares Diniz Baraeto- Sales Director
Based on the Sales Contract No. RALVN-TERBR 01A/20 dated March 09, 2020, the two parties agree to sign this Annex No. 03/20 as follows:

1. Price: FOB Haiphong port, Vietnam – Incoterms 2020

A, Glass refill

	No.
	Commodity
	Capacity
	Unit Price 

(USD/pc)

	1
	A0
	1L
	0.53

	2
	C0
	1L
	0.53

	3
	T1
	1.8L
	0.71

	4
	C2
	0.5L
	0.54

	5
	D1
	0.75L
	0.55

	6
	A3
	0.27L
	0.41


B. Roller Stainless Steel

	No.
	Commodity
	Unit Price 

 (USD/pc)
	Rose gold/ Blue Stainless Steel
	Unit Price 

 (USD/pc)

	1
	Roller 1.8 L
	1.33
	Roller 1.8 L
	1.47

	2
	Roller 1.0 L-T
	1.00
	Roller 1.0 L-T
	1.09

	3
	Roller 1.0 L
	1.00
	Roller 1.0 L
	1.09

	4
	Roller 0.5 L-T
	0.76
	Roller 0.5 L-T
	0.78

	5
	Roller 0.5 L
	0.86
	Roller 0.5 L
	0.87


These prices are applied from Jul. 01, 2020 to Sep. 30, 2020 and may be reviewed in case of the prices of main materials (gas, silver, chemical, plastics, metal, etc.) fluctuate more than 10%, the seller will inform the buyer of the new prices three months in advance

2. This annex is an integral part of the Sales Contract No. RALVN-TERBR 01A/20 dated March 09, 2020.

All other terms not mentioned in this annex will be refered to the Sales Contract No. RALVN-TERBR 01A/20 dated March 09, 2020

	For COLUMBIA TRADING S/A

(BUYER)
	For RALACO

(SELLER)



PRO-FORMA INVOICE

	
	Ha Noi: May 12, 2020 

Our ref:  RD – TERBR 07/20

Your Ref :Order No 112020


Seller : Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (RALACO)

Address: 87 - 89  Ha Dinh Str  - Thanh Xuan Dist - Ha Noi City  -  Vietnam

Tel : 0084 24 38 582 334  / 38 584 165         Fax : 0084 24  38 585 038 
Buyer : COLUMBIA TRADING S.A

CNPJ: 46.548.574/0005-23
RUA URUGUAI, 223 - SALA 1014
CEP: 88302-200 - CENTRO - ITAJAÍ - SC – BRAZIL

Email: emy.fukushima@columbiatrading.com.br
ATTN: MS. EMY FUKUSHIMA

ORDERED BY: TERMOLAR S/A

CNPJ 92.780.634/0001-22

Address: RUA TAMANDARE, 500 - BAIRRO CAMAQUA, ZIP CODE 91900-790 –

 PORTO ALEGRE-RS - BRAZIL

	COMMODITY
	QUANTITY

( PCS )
	UNIT

PRICE

(USD/PC)
	AMOUNT

( USD )
	NET WEIGHT/ CARTON (KGS)
	GROSS WEIGHT /  CARTON (KGS)
	BRAND NAME

	
	
	
	
	Carton

(kgs)
	Total

(kgs)
	Carton

(kgs)
	Total

(kgs)
	

	Roller 1.8L- Stainless steel

(Code 13359)
	6,048
	1.40
	8,467.20
	6.20
	1,562.40
	7.20
	1,814.40
	RANG DONG

	Roller 1L- Stainless steel

(Code 19222)
	12,312
	1.05
	12,927.60
	4.40
	2,257.20
	5.50
	2,821.50
	

	Roller 1L- Tall Stainless steel

(Code 25980)
	11,260
	1.05
	11,823.00
	3.58
	2,015.54
	4.5
	2,533.50
	

	Roller 0.5L- Stainless steel

(Code 19223)
	2,568
	0.90
	2,311.20
	3.12
	333.84
	4.12
	440.84
	

	Roller 0.5L- Tall Stainless steel

(Code 26730)
	5,520
	0.80
	4,416.00
	3.93
	542.34
	5.0
	690.00
	

	Roller 1L- Tall  Rose Gold Stainless steel (Code 29667)
	10,000
	1.15
	11,500.00
	3.58
	1,790.00
	4.5
	2,250.00
	

	MODEL A0

Capacity1000ml, Code 04620
	376,776
	0.56
	210,994.56
	6.973
	109,469.13
	7.9
	124,022.10
	

	MODEL C0

Capacity1000ml, Code 12220
	116,640
	0.56
	65,318.40
	5.78
	33,708.96
	6.5
	37,908.00
	

	MODEL T1

Capacity 1800ml, Code 11229
	51,975
	0.75
	38,981.25
	4.963
	21,495.99
	5.6
	24,255.00
	

	MODEL C2

Capacity 500ml, Code 12224
	93,216
	0.57
	53,133.12
	8.80
	17,089.60
	10.0
	19,420.00
	

	MODEL D1

Capacity 750ml, Code 12804
	5,520
	0.58
	3,201.60
	5.713
	1,313.99
	6.2
	1,426.00
	

	MODEL A3

Capacity 270ml,  Code 05019
	56,160
	0.43
	24,148.80
	12.0
	8,424.00
	13.5
	9,477.00
	

	Total: 25 containers 40’HC
	747,995
	USD 447,222.73
	
	200,002.99
	
	227,058.34
	


· This above price is understood  FOB Hai Phong port, Vietnam - Incoterms 2020.

· Total amount : USD 447,222.73 (Say: US Dollars four hundred forty seven thousand, two hundred twenty two and seventy three cents only)





· The allowed tolerance in  quantity and amount :  (  10%. 

· Payment terms: Paid by T/T in 2 times:

+ The 1st time: deposit of at least 10% of total value of each shipment  within 7 days from signing date of  Sales contract.

+ The 2nd time: the balance (90%) by D/A 150 days from B/L date with the following details:

+ Name and address of negociating bank in Brazil:  

Banco Bradesco S.A. 

CNPJ: 60.746.948/0002-01
R. Quinze de Novembro, 233 – São Paulo - SP

+ Shipping documents include: B/L ( 3 originals ) , Commercial Invoice ( 3 originals ) , Packing list ( 3 originals ) shall be sent to  Columbia Trading/ Emy Fukushima (Address: Av. Doutor Chucri Zaidan, nº 80 - 2º andar - CEP: 04583-110  |  Vila Cordeiro   |  São Paulo - SP )

· Quality : as the standard provided by Temolar to  Ralaco

· Estimated delivery time: June, 2020

· Transshipment and Partial shipment: Allowed

· Loading port: Hai Phong port, Vietnam                                           

·   Port of discharge: Navegantes, Brazil
· The buyer will provide the details of marking to be printed  on master carton  , takes all legal responsibilities for using this marking ( labels ,brand name , logos, trademarks ) and bear any claim relating to the right of using this marking from any third party . The Seller will make the marking as Buyer’s design and send it to the Buyer for getting approval before production .

· Packing:  A0, D1,  Roller 1.8L, 1L, 0.5L: 24 pcs/ carton, T1: 12pcs/ carton, 0.5L-T: 40 pcs/ carton, C2: 48 pcs/ carton, A3: 80 pcs/ carton

· Country of Origin: Vietnam

· All other terms not mentioned in this Proforma Invoice will be refered to the Sales Contract No. 

RALVN-TERBR 01A/20  dated March 09, 2020

	   FOR COLUMBIA TRADING S/A 

                 (BUYER)


	              FOR RALACO

            (SELLER)





SALES CONTRACT





            No: RD-CBSCN 01/20
                                                                                      Date: Mar. 14th, 2020
Between 

The Seller: RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY (RALACO)
Address: 87 - 89 Ha Dinh Str - Thanh Xuan Dist - Ha Noi City - Vietnam Tel: 0084 24 38 582 334 / 38 584 165

Fax: 0084 24 38 585 038

Business Registration Certificate No.: 0101526991

Email: export@rangdong.com.vn / trang.do@rangdong.com.vn

Website: rangdong.com.vn

Represented by Mr. Le Quoc Khanh - Deputy Director General 

Hereinafter called “Party A” – The Seller

Represented by Mr. Le Quoc Khanh - Deputy Director General, under the authorization Letter No. … dated … 

And 

The Buyerr: GUANGXI FUNGRICH IMP AND EXP CO., LTD.

Address: 137 QIXING ROAD, NANNING GUANGXI, CHINA
TEL: 0086 7715318235/ 2109316 fax: 0086 7715329041
Email: gxfungrich@126.com
Registered Business certificate no: 91450000723095306N
Represented by: Mrs. Liu Li Ning – General Manager

Hereinafter called “Party B”

    It is mutually agreed between both sides to sign this contract with following  terms and conditions 
ARTICLE 1: COMMODITY, QUANTITY, SPECIFICATIONS , PRICE, AMOUNT 

	Commodity
	Quantity

( PCS )
	Unit Price

DDP Hefeng Industry
(CNY/ PC)
	AMOUNT

(CNY)
	Estimated

Delivery time

	
	
	
	

	Glass refill  for vacuum flask:

Model: RF 2035-CB, 3 pads (asbestos)
Diameter of inner mouth: 35 ± 1.2 mm
Diameter of outer mouth: 49 ± 1 mm
Diameter of body: 115.6 ± 1 mm
Length: 325 ± 2 mm
	17,010
	5.10
	86,751.00
	May., 2020

	
	170
	Free of charge
	

	Total 1 x 45 feet container
	17,180
	
	86,751.00
	


The prices are understood  DDP Hefeng Industry Area Nanzhuang, Foshan, Guangdong, China Incoterms 2020
Total amount CNY 86,751.00  (Say: CNY eighty six thousand seven hundred  fifty one only)

The allowed tolerance in quantity and amount: +/- 10%

Specifications :  As Party B’s specifications agreed by both parties
Country of origin:  Vietnam

ARTICLE II: DELIVERY  TERMS:

- Delivery time:  Before  May.,31 2020.

- Loading place: Rang Dong’s warehouse, Vietnam 

- Place of destination: The Buyer’s warehouse in Hefeng Industry Area Nanzhuang, Foshan, Guangdong, China
- Partial shipment: Allowed                       

- Transhipment: Allowed

- After loading the goods into container, Party A  inform by email to Party B : Contract N , Commodity , quantity , Number of pakages , ETD , ETA .

ARTICLE III: MARKING AND PACKING 

+ Marking : - Within 7 days from signing date of contract, the party B provide to the Party A  all  details concerning  Marking designs  (on products, inner boxes and outer boxes, instruction sheet) so that the Party A will make the marking sample in order to get approval from Party B before starting production. 
       - Party B take legal responsibilities for using all kinds of labels, brand name, logos, trademarks to be printed on the packaging materials as well as on the commodities and must bear any claim relating to the right of using such labels, brand names, logos trademarks from any third party (if any)


+  Packing: as Rang Dong‘s export packing standard

ARTICLE IV: PAYMENT TERMS: 

 The payment will be made by TT  for 100%  of contract value  latest  5 days before loading goods into container  or  LC at sight  . The information details  of the beneficiary are as follows : 

Beneficiary’s Name: Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (RALACO)

Beneficiary’s Address: 87- 89 Ha Dinh Street – Thanh Xuan District - Hanoi City - Viet Nam

Beneficiary ‘s A/C No: 001.1.37.008.6655

Beneficiary’s  Bank Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)

Beneficiary ‘s Bank Address: 31-33 Ngo Quyen street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Bank Code (swift code): BFTV VNVX

 Required Shipping documents  :
· Commercial invoice : 

· Packing list

· Full set of clean on board bill of loading.

· Certificate of Origin

ARTICLE V: GOOD INSPECTION AND CLAIM : 

The Party B has the right to invite the competent Inspection Authority to inspect the goods at the destination Port. The Party B has to make claim (if any)  against The Party A as the following schedule: 

+ Claims concerning the quantity, Marking, Packing: within 30 days after delivery date at the destination place in China  .

+ Claims concerning the quality, the specifications of goods: within 60 days after delivery date at the destination place in China  .

ARTICLE VI: ARBITRATION

All disputes arising out of or in relation to this contract shall be first  negociated amically , if failed , will be finally  settled by the Vietnam International Arbitration Center at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) in accordance with its Arbitration Rules. The Arbitration’s Award will be final and binding for both parties .

ARTICLE VII: FORCE MAJEURE

- The Seller is not responsible for late or non- delivery caused by events beyond its reasonable control such as : strike, flood, typhoon, earthquake, fine war or  any natural disasters... However , the Seller has to notify the Buyer of event.

-  After 1 month from its occurrence  , if the force majeure does not terminate , both  parties can discuss for deciding to continue or to  terminate  this contract .

ARTICLE VIII: OTHERS 

· The bank fee, other charges, expenses and taxes outside Vietnam relating to the execution of this contract shall be born by Party B ,  those inside Vietnam shall be born by Party A.

· All amendements or modifications to this contract will be valid only when made in writing and signed by both parties 


· This contract is made in English, signed by both Parties through email or fax and takes effect from signing date.

ON BEHALF OF THE SELLER (PARTY A)         
ON BEHALF OF THE BUYER (PARTY B) 


EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT
Date: Dec.                        

No: 01/RD-HHSYE/2017

This Agreement is made on December …, 2018 at ….. between : 

THE SELLER: RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY (RALACO)

Address: 87-89 HADINH STR., THANH XUAN DIST., HANOI, VIETNAM. 

Tel: +84.24.38584310 - 38584165                    Fax: +84.24.38585038

Email: export@rangdong.com.vn 
Business registration certificate No.: 0103004893    Issued: 15 July 2004 in Hanoi

Represented by Mr. Le Quoc Khanh - Deputy Director General, under the authorization No. … dated … 

Hereinafter called “Party A”

And

THE BUYER: ANTAKIA IMPORT (MAZEN SHAHER ABDO MOHAMMED)  

Address: HODEIDAH  -YEMEN  ALMENA  STREET
Tel: +9673239603       Fax: +9673248454
Email: mazan.200yaman@gmail.com 

Business registration certificate: 20150401876

Represented by: Mr. MAZEN SHAHER ABDO MOHAMMED - MANAGING DIRECTOR

Hereinafter called “Party B”

Both parties agree to sign this Agreement with terms and conditions as follows:

Article 1: SCOPE OF COOPERATION

+ Party A agree to appoint  Party B to be its exclusive distributor for selling the following products under Rang Dong brand name  in Republic of Yemen (North and South) : 

	  N
	                              Name of products 
	         Estimated Quantity in 2019

	
	
	

	
	
	


+ Quantity : to be detailed in Each Quarter /2019

+  Prices , Delivery , Packing and Payment Terms : to be confirmed in individual contract/order/proforma Invoice .

Article 2: Rights and Obligations of each party : 

2.1 Party A : 

a/  To provide the Party B  with  all necessary information and  documents  in order to help Party B carry out the activities related to the advertising, marketing and selling products .

b/ To supply  enough of  goods  as Party B’s request  

c/ To commit not sell the above products to any buyer in Yemen Market and  to be willing to pay a penalty of…..USD if the Party B find out that Party A  does it  

2.2 Party B : 

a/ To carry out all necessary activities to promote the above products under Rang Dong Brand Name in Yemen Market .

b/ To commit to sell only the above products under Rang Dong Brand Name .

c/ To receive a commission of 2% / totalvalue of purchased goods in 2019 , provided that  the aunnual total value reach at least 200.000 USD in  whole year 2019 ;  to be willing to pay a penalty of …….USD if the Party A find out that Party B sell  the same products under  other brand names  in Yemen Market . 

Article 5: CANCELLATION

 This Agreement will be cancelled in one ofthe following cases :

+ One of two parties or both parties do no respect its commiments as mentionned in Articles 2  ( 2.1b and 2.2c)  .

+ The Party B can not reach the total value of purchased goods of 200.000 USD /year .

The Party which want to rescind this Agreement has to inform the other at least one month before Stopping this agreement . The cancellation does not affect the contract/order already signed /confirmed by both parties .

Article 6: ARBITRATION 

All disputes arising out of or in relation to this Agreement shall be finally settled by the Vietnam International Arbitration Center at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) in accordance with its Arbitration Rules.Disputes shall be settled in Vietnam. The award of arbitration shall be final and binding for  both parties.

Article 7: EFFECTIVENESS AND APPLICABLE LAW

7.1 This Agreement is valid for  one year (from 01 Jan. 2019 to 31 Dec. 2019)..

7.2 Any amendment of this Agency Agreement must be made in writing and signed by the duly authorized representatives of both parties.

7.3 This Agreement shall be governed by the provisions of the Vietnamese Law. Any article which is not stipulated in this agreement shall be executed under the Commercial Law and regulations of related laws of Vietnam

7.4 This Agreement is made 04 copies in English, signed through fax or email. Each party keeps 02 copies.

	FOR AND ON BEHALF OF 

PARTY A

LE QUOC KHANH 

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

	FOR AND ON BEHALF OF 

PARTY B

MAZEN SHAHER ABDO MOHAMMED 

MANAGING DIRECTOR




Mẫu 1: Hợp đồng nguyên tắc





Mẫu 2: PI





              Mẫu 3: Hợp đồng thương mại 





    thanh toán TT 100 % trước khi giao hàng





MẪU 5: ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN
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